
Tổng số
Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNT

P

Nhân 

viên: 

TV,T

B,TN,

CNTT

…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

Tổng số
Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNT

P

Nhân 

viên: 

TV,T

B,TN,

CNTT

…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 20 43 627 68 1.132 43 1.045 42 994 41 935 237 4.733 528 48 432 11 8 0 29 0 469 46 377 11 8 0 27 0

1 Tiểu học 9 43 627 49 611 25 562 25 546 25 559 167 2.905 298 26 254 0 5 0 13 0 257 26 214 0 5 0 12 0

2 Trung học CS  11 0 0 19 521 18 483 17 448 16 376 70 1.828 230 22 178 11 3 0 16 0 212 20 163 11 3 0 15 0

B

Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 3 14 292 20 511 17 489 15 461 17 395 83 2.148 143 9 131 0 0 0 3 0 117 8 106 0 0 0 3

1 Tiểu học 14 292 14 294 11 286 10 277 11 257 60 1.406 93 3 88 2 71 3 66 2

2 Trung học CS  6 217 6 203 5 184 6 138 23 742 50 6 43 1 46 5 40 1

C

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 20 61 1.509 96 2.872 89 2.594 87 2.550 83 2.435 416 11.961 708 49 592 20 9 0 38 0 673 49 557 20 9 0 38 0

1 Tiểu học 11 61 1.509 58 1.404 55 1.318 53 1.261 51 1.244 278 6.736 419 29 352 11 5 0 22 0 390 29 323 11 5 0 22 0

2 Trung học CS  9 0 0 38 1.468 34 1.276 34 1.289 32 1.191 138 5.225 289 20 240 9 4 0 16 0 283 20 234 9 4 0 16 0

D

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 13 35 742 54 1.303 47 1.303 45 1.262 45 1.252 226 5.817 544 41 462 0 8 0 33 0 496 41 414 0 8 0 33 0

1 Tiểu học 35 742 33 687 25 662 25 692 24 661 142 3.399 267 17 240 2 8 0 244 17 217 2 8 0

2 Trung học CS  21 616 22 641 20 570 21 591 84 2.418 277 24 222 6 25 0 252 24 197 6 25 0

E UBND HUYỆN ĐĂK HÀ

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 26 79 1.931 125 3.788 111 3.416 114 3.467 112 3.846 362 9.952 966 77 822 26 9 0 32 922 77 778 26 9 0 32

1 Tiểu học 14 54 1.327 55 1.452 49 1.392 47 1.294 49 1.736 254 7.201 401 40 328 14 3 0 16 0 377 40 304 14 3 0 16

2 Trung học CS  7 0 0 33 1.270 29 1.056 34 1.212 31 1.110 0 0 284 20 246 7 3 0 8 0 283 20 245 7 3 0 8

3 TH-THCS 5 25 604 37 1.066 33 968 33 961 32 1.000 108 2.751 281 17 248 5 3 0 8 262 17 229 5 3 0 8

PHỤ LỤC 1

THỰC TRẠNG SỐ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022-2023

Lớp 2; Lớp 6; 
Lớp 3; Lớp 7; 

Lớp 10

Số học 

sinh

STT Cấp học 

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 (đến 31/5/2023) Số viên chức năm học 2022-2023 (đến 31/5/2023)

Tổng 

số 

trườn

g

Lớp 1
Số biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao năm học 

2022-2023
Số viên chức có mặt 31/5/2023

Lớp 4; Lớp 8; 

Lớp 11

Lớp 5; Lớp 9; 

Lớp 12

Tổng 

số lớp 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Tổng số 

học sinh 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Trong đó:

Số viên chức hưởng lương từ NSNN Tổng 

số viên 

chức  

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

Số viên chức hưởng lương từ NSNN
Tổng số 

viên 

chức 

hưởng 

lương từ 

NTSN

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Trong đó:

3

Số 

lớp 

UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

UBND HUYỆN IA H'DRAI

UBND HUYỆN KON PLÔNG

Số học 

sinh

Số 

lớp 



Tổng số
Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNT

P

Nhân 

viên: 

TV,T

B,TN,

CNTT

…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

Tổng số
Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNT

P

Nhân 

viên: 

TV,T

B,TN,

CNTT

…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lớp 2; Lớp 6; 
Lớp 3; Lớp 7; 

Lớp 10

Số học 

sinh

STT Cấp học 

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 (đến 31/5/2023) Số viên chức năm học 2022-2023 (đến 31/5/2023)

Tổng 

số 

trườn

g

Lớp 1
Số biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao năm học 

2022-2023
Số viên chức có mặt 31/5/2023

Lớp 4; Lớp 8; 

Lớp 11

Lớp 5; Lớp 9; 

Lớp 12

Tổng 

số lớp 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Tổng số 

học sinh 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Trong đó:

Số viên chức hưởng lương từ NSNN Tổng 

số viên 

chức  

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

Số viên chức hưởng lương từ NSNN
Tổng số 

viên 

chức 

hưởng 

lương từ 

NTSN

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Trong đó:

Số 

lớp 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

F

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 16 33 728 55 1.417 54 1.271 49 1.257 44 1.184 235 5.857 446 37 360 16 8 0 25 0 422 37 336 16 8 0 25 0

1 Tiểu học 9 33 728 34 757 34 722 31 732 29 725 161 3.664 268 22 220 9 2 0 15 0 248 22 200 9 2 0 15 0

2 Trung học CS  7 0 0 21 660 20 549 18 525 15 459 74 2.193 178 15 140 7 6 0 10 0 174 15 136 7 6 0 10 0

G

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 23 53 1.203 88 2.458 79 2.221 84 2.233 84 1.879 388 9.994 731 56 607 23 11 0 34 0 691 56 568 23 11 0 33 0

2 Tiểu học 8 53 1.203 53 1.337 46 1.223 51 1.251 52 1.039 255 6.053 404 19 363 8 4 10 381 19 340 8 4 10

2 Trung học CS  15 0 0 35 1.121 33 998 33 982 32 840 133 3.941 327 37 244 15 7 24 310 37 228 15 7 23

H

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 23 47 1.339 74 2.503 77 2.447 79 2.534 80 2.487 357 11.310 683 46 566 20 26 0 25 0 667 46 548 20 28 0 25 0

1 Tiểu học 14 47 1.339 42 1.326 44 1.325 46 1.366 49 1.494 228 6.850 404 27 333 13 16 0 15 0 383 27 310 13 18 0 15

2 Trung học CS  9 32 1.177 33 1.122 33 1.168 31 993 129 4.460 279 19 233 7 10 0 10 0 284 19 238 7 10 0 10

I

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 20 56 1.103 82 2.500 82 2.437 75 2.140 72 2.082 367 10.262 724 52 593 20 28 0 31 0 703 52 572 20 28 0 31 0

1 Tiểu học 8 56 1.103 50 1.293 52 1.379 47 1.203 46 1.251 251 6.229 424 26 365 8 13 0 12 0 411 26 352 8 13 0 12

2 Trung học CS  12 32 1.207 30 1.058 28 937 26 831 116 4.033 300 26 228 12 15 19 0 292 26 220 12 15 0 19

K

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 37 119 3.502 184 6.353 170 5.807 170 5.994 176 6.118 819 27.774 1.523 104 1.306 37 13 0 63 0 1.482 103 1.268 37 13 0 61 0

1 Tiểu học 18 119 3.502 113 3.534 110 3.540 107 3.519 112 3.802 561 17.897 931 63 816 18 6 28 903 63 788 18 6 28

2 Trung học CS  19 71 2.819 60 2.267 63 2.475 64 2.316 258 9.877 592 41 490 19 7 35 579 40 480 19 7 33

L

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 27 6 215 28 1.027 24 886 31 1.147 35 1.268 124 4.543 1.486 78 1.264 1 61 13 69 0 236 6 217 4 3 0 6 0

1 Tiểu học 1 6 215 6 211 7 245 7 256 8 297 34 1.224 62 3 54 1 1 0 3 62 3 54 1 1 0 3 0

UBND HUYỆN ĐĂK GLEI

UBND HUYỆN NGỌC HỒI

UBND THÀNH PHỐ KON TUM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UBND HUYỆN KON RẪY

UBND HUYỆN SA THẦY



Tổng số
Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNT

P

Nhân 

viên: 

TV,T

B,TN,

CNTT

…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

Tổng số
Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNT

P

Nhân 

viên: 

TV,T

B,TN,

CNTT

…

Nhân 

viên: 

Giáo 

vụ, hỗ 

trợ 

NKT

Nhân 

viên: 

VT, 

KT, 

YT&T

Q

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lớp 2; Lớp 6; 
Lớp 3; Lớp 7; 

Lớp 10

Số học 

sinh

STT Cấp học 

Số trường, số lớp, số học sinh năm học 2022-2023 (đến 31/5/2023) Số viên chức năm học 2022-2023 (đến 31/5/2023)

Tổng 

số 

trườn

g

Lớp 1
Số biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao năm học 

2022-2023
Số viên chức có mặt 31/5/2023

Lớp 4; Lớp 8; 

Lớp 11

Lớp 5; Lớp 9; 

Lớp 12

Tổng 

số lớp 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Tổng số 

học sinh 

học 2 

buổi/ 

ngày 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Trong đó:

Số viên chức hưởng lương từ NSNN Tổng 

số viên 

chức  

hưởng 

lương 

từ 

NTSN

Số viên chức hưởng lương từ NSNN
Tổng số 

viên 

chức 

hưởng 

lương từ 

NTSN

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Trong đó:

Số 

lớp 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

2 Trung học CS  1 0 0 22 816 17 641 24 891 27 971 90 3.319 177 3 168 0 3 0 3 0 174 3 163 3 2 0 3 0

3 Trung học PT  25 0 0 0 0 154 5.279 134 4.646 136 4.669 424 14.594 1.247 72 1.042 0 57 13 63 0 1.206 71 1.020 0 46 9 60 0



Số lớp 
Số học 

sinh
Số lớp 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Số học 

sinh
Số lớp 

Số học 

sinh
Số lớp 

Số học 

sinh
Tổng số

Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP

Nhân viên: 

TV,TB,TN

,CNTT…

Nhân 

viên: 

Giáo vụ, 

hỗ trợ 

NKT

Nhân 

viên: VT, 

KT, 

YT&TQ

Tiểu học THCS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Tổng 220 556 14.065 904 26.699 981 31.431 935 29.099 914 28.741 4.011 119.786 8.482 9.364 590 7.502 191 537 12 532 389 257 493 339

A UBND HUYỆN KON PLÔNG

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 19 51 678 65 1183 46 1135 40 1061 42 1006 244 5063 528 554 48 432 19 20 0 35 9 6 17 12 2 1

1 Tiểu học 8 51 678 44 618 27 614 22 578 25 558 169 3046 298 315 26 254 8 9 0 18 9 6 8 6

2 THCS 11 0 0 21 565 19 521 18 483 17 448 75 2017 230 239 22 178 11 11 0 17 0 0 9 6

B UBND HUYỆN IA H'DRAI

Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 3 15 540 30 1080 24 895 18 630 20 540 107 3685 143 178 9 153 3 6 0 7 22 15 13 9 2

1 Tiểu học 15 540 16 535 16 475 12 295 11 310 70 2155 93 105 3 100 0 0 0 2 10 7 0 0

2 THCS 14 545 8 420 6 335 9 230 37 1530 50 73 6 53 3 6 0 5 12 8 13 9

C UBND HUYỆN ĐĂK TÔ

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 20 61 1509 96 2872 89 2594,21 87 2550,25 83 2435,463 416 11960,924 708 844 49 685 20 37 0 53 93 65 43 30 4 4

1 Tiểu học 11 61 1509 58 1404 55 1318 53 1261 51 1244 278 6736 419 500 29 419 11 15 0 26 67 47 16 11

2 THCS 9 0 0 38 1468 34 1276,21 34 1289,25 32 1191,463 138 5224,9237 289 344 20 266 9 22 0 27 26 18 27 19

D UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 13 35 742 54 1303 47 1303 45 1262 45 1252 226 5817 544 544 41 424 14 16 0 49 0 0 0 0 3

1 Tiểu học 2 35 742 33 687 25 662 25 692 24 661 142 3399 267 248 17 216 3 4 8 -19

2 THCS 11 21 616 22 641 20 570 21 591 84 2418 277 296 24 208 11 12 41 19

E UBND HUYỆN ĐĂK HÀ

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 23 76 1975 130 3960 121 3805 111 3427 110 3496 363 9612 966 1106 69 888 23 66 60 63 44 77 54 9 8

1 Tiểu học 12 54 1404 52 1312 53 1455 50 1391 46 1307 255 6869 401
492

36 380 12 35 29 47
33

36 25

2 THCS 6 0 0 39 1447 32 1272 28 1068 31 1229 0 0 284
301

18 245 6 16 16 23 16

3 TH-THCS 5 22 571 39 1201 36 1078 33 968 33 960 108 2743 281
313

15 263 5 15 15 16 11 18 13

Tiểu học 22 571 24 606 22 578 20 496 20 492 108 2743 152 163 0 162 16
11

THCS 5 0 0 15 595 14 500 13 472 13 468 0 0 129 151 15 101 5 10 15 18 13

F UBND HUYỆN KON RẪY

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 16 34 776 56 1445 55 1417 51 1242 47 1232 239 6112 446 519 43 396 16 32 0 32 36 25 37 19 3 1

1 Tiểu học 9 34 776 33 728 34 757 34 722 31 732 162 3715 268 312 25 243 9 17 18 23
16

17 10

2 THCS 7 0 0 23 717 21 660 17 520 16 500 77 2397 178 207 18 153 7 15 14 13
9

20 9

G UBND HUYỆN SA THẦY

Đề xuất 

HĐLĐ giáo 

viên

Số giáo viên 

đề nghị bổ 

sung năm 

học 2023-

2024

Nhu cầu hợp đồng giáo 

viên

Phụ lục 2B

Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2023-2024

STT

Số viên chức hưởng lương từ NSNN
Tổng số 

học sinh 

học 2 buổi/ 

ngày 

Cấp học 

Số biên chế 

được giao 

năm học 

2022-2023 

hưởng 

lương 

NSNN

Trong đó:

Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2023-2024

PHỤ LỤC 2

NHU CẦU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2023-2024 

Nhu cầu số lượng hợp đồng chuyên 

môn dùng chung

Số lượng còn thiếu 

theo định mức

Đề xuất số hợp 

đồng lao động

Ghi chú

(Số trường có 19 lớp trở 

lên)

3

Tổng 

số 

trường

Tổng số 

lớp học 2 

buổi/ ngày 

Lớp 3; Lớp 7; 

Lớp 10

Lớp 4; Lớp 8; Lớp 

11

Lớp 5; Lớp 9; Lớp 

12
Lớp 2; Lớp 6; Lớp 1



Số lớp 
Số học 

sinh
Số lớp 

Số học 

sinh

Số 

lớp 

Số học 

sinh
Số lớp 

Số học 

sinh
Số lớp 

Số học 

sinh
Tổng số

Quản 

lý

Giáo 

viên

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

TNTP

Nhân viên: 

TV,TB,TN

,CNTT…

Nhân 

viên: 

Giáo vụ, 

hỗ trợ 

NKT

Nhân 

viên: VT, 

KT, 

YT&TQ

Tiểu học THCS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Đề xuất 

HĐLĐ giáo 

viên

Số giáo viên 

đề nghị bổ 

sung năm 

học 2023-

2024

Nhu cầu hợp đồng giáo 

viên
Kế hoạch số trường, số lớp, số học sinh năm học 2023-2024

STT

Số viên chức hưởng lương từ NSNN
Tổng số 

học sinh 

học 2 buổi/ 

ngày 

Cấp học 

Số biên chế 

được giao 

năm học 

2022-2023 

hưởng 

lương 

NSNN

Trong đó:

Kế hoạch số lượng người làm việc năm học 2023-2024
Nhu cầu số lượng hợp đồng chuyên 

môn dùng chung

Số lượng còn thiếu 

theo định mức

Đề xuất số hợp 

đồng lao động

Ghi chú

(Số trường có 19 lớp trở 

lên)

Tổng 

số 

trường

Tổng số 

lớp học 2 

buổi/ ngày 

Lớp 3; Lớp 7; 

Lớp 10

Lớp 4; Lớp 8; Lớp 

11

Lớp 5; Lớp 9; Lớp 

12
Lớp 2; Lớp 6; Lớp 1

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 23 51 1261 89 2515 83 2458 76 2131 80 2224 379 10589 731 835 58 639 23 48 0 67 34 24 70 49 5 7

1 Tiểu học 8 51 1261 53 1200 50 1336 46 1216 48 1232 248 6245 404 443 21 380 8 13 0 21 19
13 20 14

2 THCS 15 0 0 36 1315 33 1122 30 915 32 992 131 4344 327 392 37 259 15 35 0 46 15
11 50 35

H UBND HUYỆN NGỌC HỒI

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 20 46 1284 87 2732 75 2429 80 2375 78 2442 276 8108 683 752 39 599 15 49 0 50 38 15 31 22 2 4

1 Tiểu học 12 46 1284 46 1308 42 1294 47 1312 46 1342 227 6540 404
423

21 342 9 25 0 26 4
2

6 4

2 THCS 8 41 1424 33 1135 33 1063 32 1100 49 1568 279
329

18 257 6 24 0 24 34
13

25 18

I UBND HUYỆN ĐĂK GLEI

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 19 58 1276 86 2473 81 2411 82 2370 71 2174 378 10704 724 799 53 635 19 51 0 41 42 27 33 23 6 5

1 Tiểu học 6 58 1276 52 1256 49 1203 52 1312 43 1237 254 6284 424 451 26 392 6 12 0 15 20 14 2 1

2 THCS 13 0 0 34 1217 32 1208 30 1058 28 937 124 4420 300 348 27 243 13 39 0 26 22 13 31 22

K UBND THÀNH PHỐ KON TUM

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 37 122 3799 183 6171 180 6328 164 5810 168 5959 817 28067 1523 1655 100 1356 37 74 0 88 23 16 109 76 10 18

1 Tiểu học 18 122 3799 114 3495 110 3540 106 3546 107 3520 559 17900 931 998 44 866 18 26 0 44 23 16 36 25

2 THCS 19 69 2676 70 2788 58 2264 61 2439 258 10167 592 657 56 490 19 48 0 44 0 0 73 51

L SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I Cơ sở GDPT do NSNNBĐCTX 27 7 225 28 965 180 6656 181 6241 170 5981 566 20068 1486 1578 81 1295 2 138 12 50 29 20 63 45

1 Tiểu học 1 7 225 6 215 6 211 7 245 7 256 33 1152 62 62 3 53 1 2 0 3 0 0 1 1 1 1

2 THCS 1 0 0 22 750 22 816 19 711 28 1034 91 3311 177 186 3 178 1 2 0 2 7 5 1 1

2 Trung học phổ thông 25 0 0 0 0 152 5629 155 5285 135 4691 442 15605 1247 1330 75 1064 0 134 12 45 22 15 61 43
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